
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
01/12/2024 Trần Âu Hoàng Mỹ 0 0 0 1.000.000 0 0
01/12/2024 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 0 0 0 0 750 750
01/12/2024 Nguyễn Hoàng Giang 0 0 0 1.500.000 0 0
01/12/2024 Châu Bích Vân 0 0 0 1.000.000 0 0
01/12/2024 Donation or charity 0 0 0 300.000 0 0
01/12/2024 Trần Thụy Hồng Trân 0 0 0 1.000.000 0 0
01/12/2024 LUONG CO PHU 0 0 0 100.000 0 0
01/12/2024 Nguyễn Văn Danh 0 0 0 2.000.000 0 0
01/12/2024 Hà Đặng Minh Anh và Hà Đặng Minh Duy 0 0 0 1.000.000 0 0
01/12/2024 Phạm Ngọc Anh 0 0 0 300.000 0 0
01/12/2024 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0 0 0 500.000 0 0
01/12/2024 Nguyễn Thị Yến Linh 0 0 0 250.000 0 0
01/12/2024 Dam Diem Man 0 0 0 300.000 0 0
01/12/2024 Do Thi Thien An 0 0 0 300.000 0 0
01/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
02/12/2024 Phạm Tuấn Đạt 0 0 0 500.000 0 0
02/12/2024 Vương Thị Thanh Thủy 0 0 0 3.000.000 0 0
02/12/2024 Vương Thị Thanh Thủy 0 0 0 7.000.000 0 0
02/12/2024 Ngô Tấn Minh 0 0 0 500.000 0 0
02/12/2024 Phạm Cẩm Hà 0 0 0 1.000.000 0 0
02/12/2024 Chị Lệ và Anh Tới 0 0 0 14.000.000 0 0
02/12/2024 Phạm Minh Tiến 0 0 0 150.000 0 0
02/12/2024 Trần Nam Khánh 0 0 12.000.000 0 0 0
02/12/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 2.000.000 0 0
02/12/2024 Transfer 0 0 0 100.000 0 0
02/12/2024 Trần Trọng Thức 0 0 0 1.000.000 0 0
02/12/2024 Phạm Thị Kim Anh 200.000 0 0 0 0 0
02/12/2024 MAI LY 0 0 0 200.000 0 0
02/12/2024 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2.000.000 0 0 0 0 0

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 12/2024 (từ 26.11.2024 đến 25.12.2024)
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
02/12/2024 Cô Nguyễn Thị Cúc 1.500.000 0 0 0 0 0
02/12/2024 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300.000 0 0
02/12/2024 Chị Ngân 500.000 0 0 0 0 0
02/12/2024 Nguyễn Thế Hải 300.000 0 0 0 0 0
03/12/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 2.000.000 0 0
03/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
03/12/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
03/12/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
03/12/2024 Hội Enfant-Avenir 0 8.055.000 22.500.000 0 0 0
03/12/2024 Lê Thị Thuận 0 0 0 300.000 0 0
03/12/2024 Trinh Dan Vy 0 0 0 500.000 0 0
03/12/2024 Phan Canh Quoc Khanh 0 0 0 500.000 0 0
03/12/2024 Phạm Minh Toàn 4.000.000 0 0 0 0 0
03/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
03/12/2024 Phan Hoài Phương 0 0 0 300.000 0 0
04/12/2024 Nguyễn Hùng Phong 0 0 0 0 300 0
04/12/2024 Bs Đàng Trở 0 0 0 5.000.000 0 0
04/12/2024 Ma Ngọc Quyên 0 0 0 1.000.000 0 0
04/12/2024 Nguyễn Mạnh Quân 0 0 0 4.000.000 0 0
04/12/2024 Duong Thanh Trung 0 0 0 1.000.000 0 0
04/12/2024 Nguyễn Thị Vẹn 0 0 0 0 200 0
04/12/2024 Hữu Phúc và Hạnh Phúc 0 0 0 1.800.000 0 0
04/12/2024 Cao Hồng Ngọc 0 0 0 1.000.000 0 0
04/12/2024 Lâm Ngọc Minh 0 0 0 20.000.000 0 0
04/12/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
04/12/2024 BE HA DUC BAO 0 0 0 2.000.000 0 0
04/12/2024 NGUYEN THI THANH THAO 0 0 0 500.000 0 0
04/12/2024 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 500.000 0 0
04/12/2024 Gia Đình XUAN LUC cùng con cháu 0 0 0 20.000.000 0 0
04/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 30.000.000 0 0 0
04/12/2024 Ngô Thị Nga 0 0 0 1.000.000 0 0
04/12/2024 Nguyễn Hoàng Giang 1.000.000 0 0 0 0 0
04/12/2024 Gia đình Socola- Soju 0 0 0 5.000.000 0 0
05/12/2024 Trần Kim Anh 0 0 0 5.000.000 0 0
05/12/2024 Huỳnh Thị Thanh Thuy 0 0 0 19.000.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
05/12/2024 Nguyen Nam Phu 0 0 0 500.000 0 0
05/12/2024 Lê Thị Thanh Hòa 0 0 10.000.000 0 0 0
05/12/2024 Lê Hồng Thịnh 0 0 10.000.000 0 0 0
05/12/2024 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 2.475.000 0 0
05/12/2024 Trần Thị Hồng Muôn 0 0 0 100.000 0 0
05/12/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 2.000.000 0 0
05/12/2024 Donation or charity 0 0 0 13.000.000 0 0
05/12/2024 AVN 0 0 0 200.000 0 0
05/12/2024 Đặng Duy Đôn 0 0 0 0 100 0
05/12/2024 Nguyễn Mạnh Quân 0 0 0 1.000.000 0 0
05/12/2024 Trương Thị Ngọc My 0 0 0 1.000.000 0 0
05/12/2024 Phan Thị Hồng Hà 0 0 0 100.000 0 0
06/12/2024 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 50.000.000 0 0 0
06/12/2024 Trần Thị Liễu 0 0 0 0 600 0
06/12/2024 Nguyễn Thị Thủy Tiên 0 0 0 0 200 0
06/12/2024 Nguyễn Thị Mai Thu 0 0 0 200.000 0 0
06/12/2024 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5.000.000 0 0
06/12/2024 Phạm Thị Hồng Lan 0 0 0 0 100 0
06/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
06/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3.000.000 0 0
06/12/2024 Nguyễn Trâm Anh 0 0 0 200.000 0 0
06/12/2024 Phan Tuyết Tâm 0 0 5.000.000 0 0 0
06/12/2024 Bùi Thị Thu Trung 0 0 0 200.000 0 0
07/12/2024 Nguyễn Hữu Thắng 0 0 0 2.000.000 0 0
07/12/2024 Lưu Gia Huệ 0 0 0 300.000 0 0
07/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 20.000 0 0
07/12/2024 Duong Thanh Van 0 0 0 50.000 0 0
08/12/2024 Nguyễn Đặng Đại Dương 0 0 0 500.000 0 0
08/12/2024 Nguyễn Võ Nhật Minh 0 0 0 100.000 0 0
08/12/2024 Lưu Quốc Thuận 0 0 0 500.000 0 0
08/12/2024 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0 0 0 100.000 0 0
09/12/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 2.000.000 0 0
09/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50.000 0 0
09/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0
09/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3.000.000 0 0

Page 3



Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
09/12/2024 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 4.000.000 0 0
09/12/2024 Vũ Minh Nghĩa 0 0 0 200.000 0 0
09/12/2024 Dương Thị Tuyết 0 0 0 20.000.000 0 0
09/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
09/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
09/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
09/12/2024 Cô Thương 0 0 0 300.000 0 0
09/12/2024 Trần Quốc Hoàng 0 0 0 20.000.000 0 0
09/12/2024 Trần Thị Thùy Dung- Phan Hải Vinh 6.000.000 0 0 0 0 0
09/12/2024 HBT người khuyết tật- TMC & BNN Bình Phước & CLB n 0 0 20.000.000 0 0 0
09/12/2024 INFI Network và các Partners 0 0 50.000.000 0 0 0
09/12/2024 MRVX core ry 0 0 26.000.000 0 0 0
09/12/2024 Bé Nhật 0 0 0 200.000 0 0
09/12/2024 Nguyễn Thị Kim My 0 0 0 500.000 0 0
09/12/2024 Trần Lê Tuyết Vân 0 0 0 500.000 0 0
10/12/2024 Cty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng 0 0 0 34.000.000 0 0
10/12/2024 Cty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng 0 0 0 50.000.000 0 0
10/12/2024 Lê Thị Minh Hiếu 0 0 2.000.000 0 0 0
10/12/2024 Lê Thị Kiều Oanh 500.000 0 0 0 0 0
10/12/2024 Nguyễn Thị Tuyết 0 0 0 0 22 0
10/12/2024 Hoàng Thị Hương 0 0 0 100.000 0 0
10/12/2024 Trần Thị Long 0 0 0 100.000.000 0 0
10/12/2024 Bé Hồ Quỳnh Mi 0 0 0 500.000 0 0
10/12/2024 Võ Thị Minh Ngọc 0 0 0 2.000.000 0 0
10/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
10/12/2024 Ma Xuan Quang Minh 0 0 0 100.000 0 0
10/12/2024 Bàn Tay Nhân Ái 0 0 10.000.000 0 0 0
10/12/2024 Bàn Tay Nhân Ái 0 0 0 10.000.000 0 0
10/12/2024 Bàn Tay Nhân Ái 0 0 0 10.000.000 0 0
10/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 6.000.000 0 0 0
11/12/2024 Cô Nhung 0 0 0 0 200 0
11/12/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
11/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
11/12/2024 Anh Nguyễn Minh Quân 0 0 0 500.000 0 0
11/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
11/12/2024 Bùi Mai Quỳnh 0 0 0 10.000.000 0 0
11/12/2024 TT Hội họa Kloud Art 0 0 0 0 50 0
11/12/2024 Bùi Mai Quỳnh- Trần Thị Thu Hà 0 0 10.000.000 0 0 0
11/12/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 0 0 0 500.000 0 0
11/12/2024 Phạm Thị Út Hậu 0 0 0 1.000.000 0 0
11/12/2024 Phạm Lê Kim Thanh 0 0 0 600.000 0 0
12/12/2024 Thuy 0 0 0 50.000 0 0
12/12/2024 Ethan Emma 0 0 0 2.500.000 0 0
12/12/2024 Lê Thị Ngọc Dung 3.000.000 0 0 0 0 0
12/12/2024 Cô Phước Châu 0 0 0 0 196 0
12/12/2024 Liêu Thị Mỹ Hạnh- Hoa hậu Thiện Nguyện 0 0 0 0 300 0
12/12/2024 Nguyễn Toàn Đức Trọng 0 0 0 500.000 0 0
12/12/2024 Nguyễn Thiện Phương Quang 0 0 9.500.000 0 0 0
12/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
12/12/2024 TRAN THI KIM NGAN 0 0 0 500.000 0 0
12/12/2024 Hội từ thiện Hướng Dương Xanh 0 8.000.000 12.000.000 0 0 0
12/12/2024 Mai Trúc Thanh 1.000.000 0 0 0 0 0
13/12/2024 Thái Hoàng Phúc 0 0 0 1.000.000 0 0
13/12/2024 Quỹ Yêu Thương 0 0 0 55.000.000 0 0
13/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
13/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
13/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
13/12/2024 KU MINT 0 0 0 300.000 0 0
13/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
13/12/2024 Nguyễn Bá Thanh 0 0 0 10.000 0 0
13/12/2024 Dam Diem Man 0 0 0 500.000 0 0
13/12/2024 Phạm Hoài Phương Lan 0 0 0 0 0 250
14/12/2024 Trương Thị Ngọc My 0 0 0 885.000 0 0
14/12/2024 Trần Minh Thiên Lý 0 0 0 200.000 0 0
14/12/2024 Hoàng A Thị Xuân Thanh 0 0 0 2.000.000 0 0
14/12/2024 Võ Thị Hồng Ngọc 0 0 0 300.000 0 0
14/12/2024 Huỳnh Thị Minh Trang 0 0 0 1.000.000 0 0
15/12/2024 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 0 0 0 200.000 0 0
15/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
15/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
15/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 40.000 0 0
15/12/2024 Ông Huỳnh Toàn Vinh & Bà Nguyễn Thị Leo 0 0 0 20.000.000 0 0
15/12/2024 Ngô Thị Lệ Mai 0 0 0 1.000.000 0 0
15/12/2024 Câu lạc bộ nhịp sống yêu thương 0 0 0 0 750 750
16/12/2024 Cô Nguyễn Thị Thu Trang 0 0 0 1.000.000 0 0
16/12/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 500.000 0 0
16/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1.000.000 0 0
16/12/2024 Quỹ từ thiện Greenhope 0 0 15.000.000 0 0 0
16/12/2024 Trần Bảo Khang 0 0 0 100.000 0 0
16/12/2024 On Lam Chau 0 0 0 1.000.000 0 0
16/12/2024 Cty Cổ Phần 9PAY 0 0 0 30.000.000 0 0
16/12/2024 Cty Cổ Phần 9PAY 0 0 0 4.165.867 0 0
16/12/2024 Cty Cổ Phần 9PAY 0 0 0 3.165.867 0 0
16/12/2024 Nguyễn Thanh An 0 0 0 3.000.000 0 0
16/12/2024 Nguyễn Thị Thanh Vân 0 0 0 0 150 0
16/12/2024 Cty CP Đào tạo & Phát triển 7TS 0 0 0 0 0 1.000
16/12/2024 Thảo- Tâm- Quân (Auchland, New Zealand) 0 0 39.831.734 0 0 0
16/12/2024 Nhóm từ thiện Chị Kim Phượng 0 0 22.000.000 0 0 0
17/12/2024 Nguyễn Thùy Chi 0 0 0 0 300 0
17/12/2024 Phạm Văn Quyết 0 0 0 666.666 0 0
17/12/2024 Pham Trung Nam 0 0 0 150.000 0 0
17/12/2024 Bs Đàng Trở 0 0 0 38.000.000 0 0
17/12/2024 Kiều Nguyễn Phương Linh 0 0 0 300.000 0 0
17/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
17/12/2024 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 2.000.000 0 0
17/12/2024 Lê Đức Kiên & anh chị 0 0 3.500.000 0 0 0
17/12/2024 PointNext 0 0 0 40.000.000 0 0
17/12/2024 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 50 0
17/12/2024 Lê Tuấn Anh 0 0 0 20.000.000 0 0
18/12/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
18/12/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 10.000.000 0 0
18/12/2024 Nguyễn Kim Ngon 0 0 0 33.000.000 0 0
18/12/2024 Nguyễn Quang Anh 0 0 0 200.000 0 0
18/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
18/12/2024 Đỗ Đức Hiệp 0 0 5.000.000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
18/12/2024 Chi Thy Tran- cf Nam Dao 0 0 0 500.000 0 0
18/12/2024 Khách sạn Sanouva 0 0 0 0 216 0
18/12/2024 Phong Toàn 0 0 0 0 200 0
18/12/2024 Gia đình Dịp Xuân 0 0 0 0 50 0
18/12/2024 Huân + Trân + Hằng 0 0 0 0 0 100
19/12/2024 Như Ngọc 0 0 0 0 60 0
19/12/2024 Nhóm Yến Oanh 0 0 0 0 150 0
19/12/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 1.000.000 0 0
19/12/2024 Hoàng Nguyễn An Nhiên 0 0 0 200.000 0 0
19/12/2024 Nhóm An Bình An 0 0 0 0 66 0
19/12/2024 Đạo tràng An Lạc 0 0 0 0 50 0
20/12/2024 ME LAM 0 0 0 20.000 0 0
20/12/2024 Lê Thị Dung 0 0 0 5.000.000 0 0
20/12/2024 Nhóm cô Giang 0 0 0 0 108 0
20/12/2024 Ngô Trần Bích Phụng 0 0 10.000.000 0 0 0
20/12/2024 Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc Duy 0 0 27.000.000 0 0 0
20/12/2024 Bé Nguyễn Thanh Tiến 0 0 0 300.000 0 0
20/12/2024 CLB Hành trình yêu thương 0 0 0 0 100 0
20/12/2024 Ma Việt Anh 0 0 0 1.000.000 0 0
20/12/2024 Trần Thị Ly Lan 0 0 0 100.000 0 0
20/12/2024 Hứa Ái Hiền 0 0 3.000.000 0 0 0
20/12/2024 Nguyen Do Hoa 0 0 10.000.000 0 0 0
20/12/2024 Quách Thị Thanh Hương 0 0 0 0 170 0
20/12/2024 Quỹ Thương 0 0 0 40.000.000 0 0
20/12/2024 Phạm Minh Đoan, Phạm Minh Khuê, Phạm Thái Quang 0 0 15.000.000 0 0 0
20/12/2024 TikTok Hải Gia Linh 0 0 0 0 130 0
20/12/2024 Trường PennSchool 0 0 0 0 500 0
20/12/2024 Lê Dương Linh Thạch 0 0 0 0 20 0
20/12/2024 Đoàn Hương Mến 0 0 0 0 250 0
20/12/2024 Đỗ Thị Thanh Hường 0 0 0 0 250 0
20/12/2024 Cty TNHH Y F Incorporation 0 0 40.000.000 0 0 0
20/12/2024 Cty TNHH Y F Incorporation 0 0 0 0 50 0
20/12/2024 Dương Thái Hiếu 0 0 20.000.000 0 0 0
20/12/2024 PHHS Bé Bảo Anh 1.100.000 0 0 0 0 0
20/12/2024 Nhóm Bạn Phụng 0 0 10.500.000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
20/12/2024 Lê Hương Lan 0 0 5.000.000 0 0 0
20/12/2024 Trần Nguyễn Đăng Khoa 0 0 0 100.000 0 0
21/12/2024 Nhà hàng EnYa 0 0 10.000.000 0 0 0
21/12/2024 Bé Dương Phước Nam Hưng 2.000.000 0 0 0 0 0
21/12/2024 Bé Trần Bình Minh 10.000.000 0 0 0 0 0
21/12/2024 Puma Group VN 0 0 0 0 500 500
21/12/2024 Cty Loyalpass 0 0 50.000.000 0 0 0
21/12/2024 Huỳnh Thị Huyền Trang 0 0 0 1.000.000 0 0
21/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
21/12/2024 Nguyễn Minh Tuấn 0 0 0 41.000.000 0 0
22/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
22/12/2024 Gia đình Kiên An- Khải Hân 0 0 0 5.000.000 0 0
22/12/2024 Nguyễn Thị Yến Linh 0 0 0 250.000 0 0
22/12/2024 Trần Minh Thiên Lý 0 0 0 500.000 0 0
22/12/2024 Hong Van Tuan 0 0 0 3.000.000 0 0
23/12/2024 Nguyễn Thị Bích Nga 0 0 0 200.000 0 0
23/12/2024 Nguyễn Ngọc Minh 0 0 0 300.000 0 0
23/12/2024 Cty Loyalpass 0 0 0 0 120 0
23/12/2024 Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0 0 0 100 0
23/12/2024 Trần Thị Mộc Trà 0 0 0 0 190 0
23/12/2024 Trần Bích Thuy Anh 0 0 0 500.000 0 0
23/12/2024 Hwng Wen Shine 2.600.000 0 0 0 0 0
23/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
23/12/2024 Nhóm Hy Vọng 0 0 0 0 360 0
23/12/2024 Nguyễn Thi Như Thủy 0 0 0 0 150 0
23/12/2024 Nguyễn Tuấn Tài, Nguyễn Thị Phong Lan 0 0 0 0 0 100
23/12/2024 Nguyễn Phú Hồng Ngọc 0 0 0 0 4 0
23/12/2024 Cty TNHH Kim Sao Mai 0 0 0 0 200 0
23/12/2024 Nguyễn Kim Sang 0 0 0 534.000 0 0
24/12/2024 GĐ C Thanh 0 0 0 10.000.000 0 0
24/12/2024 Trần Minh Trí 0 0 0 200.000 0 0
24/12/2024 Nhóm Chị Khải Minh+ Minh Nguyệt 0 0 4.000.000 0 0 0
24/12/2024 Cty Super Energy 0 0 0 0 100 100
24/12/2024 Nhóm Hiếu Minh Dũng 0 0 0 0 160 0
24/12/2024 Đàm Phương Lan 0 0 0 0 300 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
24/12/2024 Nhóm Phương Quỳnh & Thương 0 0 0 0 58 0
24/12/2024 Nguyễn Lâm Xuân Minh & gia đình 0 0 0 0 200 0
24/12/2024 Chi Hội Sen Vàng Yêu Thương 0 0 0 0 500 0
24/12/2024 Bếp yêu thương 0 0 0 0 500 0
24/12/2024 Nhóm Cô quỳnh 0 0 0 0 150 0
24/12/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2.500.000 0 0
24/12/2024 NHOM BAO PHAM DONG TAM 0 0 0 30.000.000 0 0
24/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
24/12/2024 Chị Lệ và Anh Tới 0 0 0 20.000.000 0 0
24/12/2024 Lê Hoàng Mai Thi 0 0 0 2.412.000 0 0
24/12/2024 Nguyễn Ngọc Duy 0 0 0 200.000 0 0
24/12/2024 Lưu Nguyễn Tường Vy 0 0 0 500.000 0 0
24/12/2024 Quỹ Tấm Lòng Vàng 0 0 0 10.000.000 0 0
24/12/2024 Nhóm Cô Quyên 0 0 0 0 300 0
24/12/2024 Nguyễn Mạnh Quân 0 0 0 500.000 0 0
25/12/2024 Quỹ The & Những Người Bạn 0 0 0 0 0 600
25/12/2024 Nguyễn Thùy Dương 0 0 0 0 20 0
25/12/2024 Quỹ Tấm Lòng Vàng 0 0 0 0 160 0
25/12/2024 Nguyễn Mỹ Nhi 0 0 12.000.000 0 0 0
25/12/2024 Đặng Thị Thiều Hoa 0 0 0 0 220 0
25/12/2024 Phan Manh Thuong 0 0 0 2.000.000 0 0
25/12/2024 Gia đình Gia Hy- Gia Khanh 0 0 0 1.000.000 0 0
25/12/2024 Bao Ngan Anh Khoa 0 0 0 1.000.000 0 0
25/12/2024 Nguyễn Minh Triết 0 0 0 10.000 0 0
25/12/2024 TRAN THI KIM NGAN 0 0 0 500.000 0 0
25/12/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
25/12/2024 Phùng Phước Linh 0 0 0 10.000.000 0 0
25/12/2024 Gia Đình Cô Nhung 0 0 0 0 150 0
25/12/2024 Cô Uyên Uyên 0 0 30.000.000 0 0 0
25/12/2024 Trần Âu Hoàng Mỹ 0 0 0 1.000.000 0 0
25/12/2024 Cô Thanh Hưng ( Q Bình Thạnh ) 2.000.000 0 0 0 0 0
25/12/2024 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 31.200
25/12/2024 Trần Hữu Vinh 500.000 0 0 0 0 0
25/12/2024 Tôn Tạ Nữ Vương 0 0 0 0 120 0
25/12/2024 Nguyễn Thị Bích Thủy 0 5.800.000 46.000.000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
25/12/2024 Đặng Hông Phú 0 0 5.000.000 0 0 0
25/12/2024 Phạm Hoàng Bảo An 0 0 0 100.000 0 0
26/11/2024 Nguyễn Thanh Hải 0 0 0 0 260 0
26/11/2024 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1.000.000 0 0
26/11/2024 Lê Thị Kim Thảo 0 0 0 0 60 0
26/11/2024 Dương Thị Bùi Ni 0 0 0 1.400.000 0 0
26/11/2024 Hồ Thị Thủy 0 0 16.000.000 0 0 0
26/11/2024 Nguyen Thanh Tuan 0 0 0 500.000 0 0
27/11/2024 Ni Sư Thích Nữ Tuyết Liên 2.000.000 0 0 0 0 0
27/11/2024 Nguyễn Lệ Thu 0 20.000.000 40.000.000 0 0 0
27/11/2024 Diệu Xuân 0 0 0 0 30 0
27/11/2024 Nguyễn Xuân Trường 0 0 0 0 0 400
27/11/2024 Trần Thanh Nhã 0 0 0 0 20 0
27/11/2024 Nguyễn Bá Thanh 0 0 0 10.000 0 0
27/11/2024 Công Ty Bếp Nhỏ 0 0 0 0 0 150
27/11/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 50.000 0 0
27/11/2024 BUI QUANG DAI 0 0 0 1.500.000 0 0
27/11/2024 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 6.000.000 0 0
27/11/2024 Chị Nguyễn Thị Trang 0 0 0 5.000.000 0 0
27/11/2024 Linh N Q9 0 0 0 500.000 0 0
27/11/2024 Nguyễn Thị Hương 0 0 0 500.000 0 0
28/11/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 0 130.000 0 0
28/11/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
28/11/2024 Cô Trâm Lê 0 20.000.000 13.000.000 0 0 0
28/11/2024 Nguyễn Thanh Minh 0 0 0 1.000.000 0 0
28/11/2024 Phan Tín Phát 1.000.000 0 0 0 0 0
28/11/2024 Nhóm thiện nguyện Yến Vân 0 0 0 0 210 0
28/11/2024 Vĩnh Thị Thu Trang 0 0 0 0 70 0
28/11/2024 Nhà hàng Ngọc Sương + Ciné Sài Gòn 0 0 20.000.000 0 0 503
28/11/2024 Quỹ Thương 0 0 0 40.000.000 0 0
28/11/2024 Đặng Hoàng Vũ 0 0 0 1.000.000 0 0
28/11/2024 Ninh và Nhật 0 0 0 4.000.000 0 0
28/11/2024 Quỹ The & Những Người Bạn 0 0 0 0 0 600
29/11/2024 Phan Tô Ngọc 0 0 0 500.000 0 0
29/11/2024 Trần Thị Mỹ Hoa 0 0 0 200.000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo
29/11/2024 Phạm Trần Anh Huy 0 0 0 5.000.000 0 0
29/11/2024 Nhóm Hồ Thùy 0 0 0 0 160 0
29/11/2024 Nguyễn Huỳnh Lam Thư 0 0 48.000.000 0 0 0
29/11/2024 Ngô Thị Như Mai 0 0 0 15.000.000 0 0
29/11/2024 Nguyễn Tấn Lộc 0 0 0 50.000 0 0
29/11/2024 Cty Delta Health & Wellness 0 0 15.000.000 0 0 0
29/11/2024 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2.000.000 0 0
29/11/2024 Truong tina 0 0 0 500.000 0 0
29/11/2024 Bao Ngan Anh Khoa 0 0 0 1.000.000 0 0
29/11/2024 truong Thi My My 0 0 0 2.000.000 0 0
29/11/2024 Lưu Quốc Long 0 0 0 20.000 0 0
29/11/2024 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 1.000.000 0 0
29/11/2024 Vũ Thị Anh Ngọc 0 0 0 300.000 0 0
29/11/2024 MON VA KEN 0 0 0 200.000 0 0
29/11/2024 GĐ bé Trần Đắc Thiên An 0 0 0 5.000.000 0 0
29/11/2024 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 0 100
29/11/2024 Trần Thị Bích Thủy 0 0 0 500.000 0 0
29/11/2024 Mạnh Thường Quân 0 0 2.000.000 0 0 0
29/11/2024 Truong Ngoc Lan Thanh 0 0 0 1.000.000 0 0
29/11/2024 CTTNHHTM Makoto 0 0 0 2.000.000 0 0
29/11/2024 Nguyễn Thị Cẩm Tú 5.000.000 0 0 0 0 0
30/11/2024 Đỗ Thị Thanh Lan 0 0 0 1.000.000 0 0
30/11/2024 Nguyễn Ngọc Hoa 0 0 0 1.000.000 0 0
30/11/2024 Đặng Thái Hằng 0 0 0 200.000 0 0
30/11/2024 Nguyễn Hồng Minh 0 0 0 2.500.000 0 0
30/11/2024 Bùi Viết Trụ 0 0 0 2.000.000 0 0
30/11/2024 Nguyễn Thị Thùy Lan 0 0 0 200.000 0 0
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